	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  
MÔN LỊCH SỬ 10 – NĂM HỌC 2019-2020


A. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm)

	  Mã     Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	601
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	A

	602
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	D
	C
	A
	D

	603
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	A

	604
	D
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	C

	605
	D
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	D
	A
	A
	A
	C
	D
	C

	606
	C
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	C


B. Phần tự luận. (5,0 điểm)

Gồm các mã đề 601; 604.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1/ Nêu những nét chính về quá trình thống nhất đất nước của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII. Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc ta. 
(3,0 điểm)









	* Những nét chính về quá trình thống nhất đất nước của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.
	2,5 điểm

	
	- Nửa sau thế kỉ XVIII chế độ phong kiến ở cả 2 Đàng lâm vào khủng hoảng sâu sắc, đời sống nhân dân cực khổ, nhiều cuộc đấu tranh nổi dậy....
	0,25

	
	- Năm 1771 một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Ấp Tây Sơn (Bình Định) do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. 
	0,75

	
	- Sau nhiều năm đấu tranh kiên cường, cuộc khởi nghĩa phát triển đã tiến lên đánh đổ chính quyền phong kiến Nguyễn ở Đàng Trong, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.
	0,75

	
	- Năm 1786 - 1788 phong trào Tây Sơn tiến ra Bắc, lần lượt đánh đổ tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh và làm chủ toàn bộ đất nước. 
	0,75

	
	*Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc.
	0,5 điểm

	
	- Đánh đổ các tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài bước đầu hoàn thành thống nhất đất nước.
	0,25

	
	- Kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
	0,25

	2/ Trình bày những chính sách của phái Gia-cô-banh đã đưa Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đạt đến đỉnh cao.
Tính chất của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII có gì khác nhau? (2,0 điểm)
	Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những chính sách:
	1,5 điểm

	
	- Giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.
	0,5

	
	- Tháng 6-1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.
	0,25

	
	Ngày 23-8-1793, thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.để huy động sức mạnh của nhân dân cả nước “chống thù trong, giặc ngoài”.
	0,5

	
	- Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ. Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân,…
	0,25

	
	Tính chất của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII khác nhau:
	0,5 điểm

	
	- Cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.
	0,25

	
	- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
	0,25



Gồm các mã đề 602; 605.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1/ Nêu những nét chính về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta cuối thế kỷ XVIII. Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc ta. (3,0 điểm)

	*Nêu những nét chính về các các kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta cuối thế kỷ XVIII.
	2,5 điểm

	
	1. Kháng chiến chống Xiêm (1785). 
	1,25

	
	- Do Nguyễn Ánh cầu viện, 5 vạn quân Xiêm sang xâm lược nước ta.
	0,5

	
	- 1785 Nguyễn Huệ đã tổ chức trận Rạch Gầm - Xoài Mút: đánh tan quân Xiêm, đập tan mưu đồ xâm lược của chúng, bảo vệ độc lập dân tộc.
	0,75

	
	2. Kháng chiến chống Thanh: (1789)
	1,25

	
	-Do vua Lê chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta.
	0,5

	
	- 1789, vua Quang Trung chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn, đánh tan quân Thanh, giành thắng lợi quyết định trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa, sau đó tiến vào Thăng Long đánh bại quân Thanh xâm lược.
	0,75

	
	*Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc.
	0,5 điểm

	
	- Đánh đổ các tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
	0,25

	
	- Kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc.
	0,25

	2/ Trình bày hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII. Hình thức của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có gì khác nhau? (2,0 điểm).

	Trình bày hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII:
	1,5 điểm

	
	* Về kinh tế:
	0,75

	
	- Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn, xã hội hóa quá trình lao động của các nước tư bản.
	0,25

	
	-Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.
	0,25

	
	- Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải
	0,25

	
	* Về xã hội:
	0,75

	
	- Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
	0,25

	
	+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.
	0,25

	
	+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh của vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.
	0,25

	
	Hình thức của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ khác nhau:
	0,5 điểm

	
	- Cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến và chiến tranh vệ quốc .
	0,25

	
	- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	0,25





Gồm các mã đề 603; 606.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1/  Nêu những nét chính về quá trình thống nhất đất nước của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII. Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc ta. (3,0 điểm)





	* Những nét chính về  quá trình thống nhất đất nước của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII:
	2,5 điểm

	
	- Nửa sau thế kỉ XVIII chế độ phong kiến  ở cả 2 Đàng lâm vào khủng hoảng sâu sắc, đời sống nhân dân cực khổ, nhiều cuộc đấu tranh nổi dậy....
	0,25

	
	- Năm 1771 một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở ấp Tây Sơn (Bình Định) do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. 
	0,75

	
	- Sau nhiều năm đấu tranh kiên cường, cuộc khởi nghĩa phát triển, đã tiến lên đánh đổ chính quyền phong kiến Nguyễn ở Đàng Trong, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.
	0,75

	
	- Năm 1786 - 1788 phong trào Tây Sơn đã tiến quân ra Bắc, lần lượt đánh đổ tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh và làm chủ toàn bộ đất nước. 
	0,75

	
	*Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc:
	0,5 điểm

	
	- Đánh đổ các tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước .
	0,25

	
	- Kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và Thanh bảo vệ độc lập dân tộc.
	0,25

	2/ Trình bày ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII. Hình thức của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII và cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có gì khác nhau? (2,0 điểm)





	Trình bày ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII:
	1,5 điểm

	
	- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế thống trị lâu đời ở nước Pháp, hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.
	0,5

	
	- Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
	0,25

	
	- Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
	0,25

	
	- Mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến trên thế giới.
	0,5

	
	Hình thức của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII và cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ khác nhau:
	0,5 điểm

	
	- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.
	0,25

	
	- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến giải phóng dân tộc.
	0,25
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S ?  GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O   QU ? NG NAM    ĐÁP ÁN Đ ?  KI ? M TRA H ? C K ?  II     MÔN  L ? CH S ?   10  –   NĂM H ? C 201 9 - 20 20  

A. Ph ? n tr ? c nghi ? m:  (5,0 đi ? m)    

   Mã     Câu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

601  D  B  C  A  A  D  C  A  B  C  B  A  D  D  A  

602  C  C  A  C  B  B  A  C  D  A  A  D  C  A  D  

60 3  D  D  A  B  A  B  B  A  D  A  C  A  D  A  A  

604  D  B  A  B  D  C  A  C  C  B  D  C  C  D  C  

605  D  D  B  D  B  A  D  D  D  A  A  A  C  D  C  

606  C  C  C  D  B  D  A  B  D  D  D  D  B  D  C  

B. Ph ? n t ?  lu ? n.   (5,0 đi ? m)     G ? m các mã  đ ?  601; 604.  

Câu  Đáp án  Đi ? m  

1/  Nêu nh ? ng nét  chính v ?   quá trình  th ? ng  nh ? t đ ? t nư ? c   c ? a phong trào Tây  Sơn   cu ? i th ?   k ?   XVIII.   Đánh giá vai  trò c ? a vua Quang  Trung  đ ? i  v ? i l ? ch s ?   dân t ? c   ta.     ( 3,0   đ i ? m )                    * Nh ? ng nét chính v ?   quá trình   th ? ng nh ? t đ ? t nư ? c   c ? a phong trào  Tây Sơn   cu ? i th ?  k ?  XVIII .  2 ,5   đi ? m  

-   N ? a sau  th ?  k ?   XVIII ch ?  đ ?  phong ki ? n   ?  c ?   2  Đ àng lâm vào kh ? ng  ho ? ng sâu s ? c, đ ? i s ? ng nhân dân c ? c kh ? , nhi ? u cu ? c đ ? u tranh n ? i d ? y ....  0, 2 5  

-   Năm 1771  m ? t cu ? c kh ? i ngh i a nông dân bùng lên  ?   ? p Tây Sơn  (Bình  Đ ? nh)  do  ba anh em Nguy ? n   Nh ? c, Nguy ? n Hu ? , Nguy ? n L ?  l ãnh  đ ? o.    0, 7 5  

-   Sau nhi ? u năm đ ? u tranh kiên cư ? ng, cu ? c kh ? i ngh i a phát tri ? n đ ã  ti ? n lên đánh đ ?  chính quy ? n phong ki ? n   Nguy ? n  ?  Đàng Trong, làm  ch ?  ph ? n đ ? t t ?  Qu ? ng Nam tr ?  vào.  0, 7 5  

-   Năm 1786   -   1788 phong trào Tây Sơn  ti ? n ra B ? c ,   l ? n lư ? t   đánh  đ ?  t ? p  đoàn phong ki ? n Lê   -   Tr ? nh   và làm ch ?  toàn b ?  đ ? t nư ? c.   0, 7 5  

*Đánh giá vai tr ò c ? a vua Quang Trung   đ ? i   v ? i l ? ch s ?  dân t ? c.  0,5 đi ? m  

-   Đánh đ ?  các t ? p đoàn phong ki ? n Đàng Trong và Đàng Ngoài bư ? c đ ? u  hoàn thành th ? ng nh ? t đ ? t nư ? c.  0,25  

-   Kh áng chi ? n ch ? ng quân xâm lư ? c Xiêm và Thanh ,   b ? o v ?   n ? n   đ ? c l ? p  dân t ? c.  0,25  

2/  Trình bày nh ? ng  chính sách c ? a phái  Gia - cô - banh đ ã   đưa  Cách m ? ng tư s ? n  Pháp cu ? i th ?   k ?   XVIII đ ? t đ ? n đ ? nh  cao.   Tính ch ? t c ? a cu ? c  Cách m ? ng tư s ? n  Pháp cu ? i th ?   k ?   XV III v ? i cu ? c Cách  m ? ng tư s ? n Anh th ?   k ?   XVII   có gì   khác  nhau? (2,0 đi ? m)  Chính quy ? n Gia - cô - banh đ ã th ? c hi ? n nh ? ng chính sách:  1,5 đi ? m  

-   Gi ? i quy ? t v ? n đ ?  ru ? ng đ ? t  -   đ òi h ? i cơ b ? n c ? a qu ? n chúng nông dân,  qua đó đ ? ng viên h ?  tham gia cách m ? ng ch ? ng   thù t rong, gi ? c ngoài.  0,5  

-   Tháng 6 - 1793, thông qua Hi ? n pháp m ? i, tuyên b ?   ch ?   đ ?   c ? ng hòa, ban  b ?   quy ? n dân ch ?   r ? ng rãi và m ? i s ?   b ? t bình  đ ? ng v ?   đ ? ng c ? p b ?   xóa   b ? .  0,25  

Ngày 23 - 8 - 1793, thông qua s ? c l ? nh “T ? ng đ ? ng viên toàn qu ? c”. đ ?  huy  đ ? ng s ? c m ? n h c ? a nhân dân c ?  nư ? c “ch ? ng thù trong, gi ? c ngoài”.  0,5  

-   Ban hành lu ? t giá t ? i đa đ ? i v ? i lương th ? c, th ? c ph ? m đ ?   ch ? ng n ? n  đ ? u cơ tích tr ? . Ban hành lu ? t v ?   m ? c lương t ? i đa   c ? a   công   nhân,…  0,25  

Tính ch ? t c ? a cu ? c  C ách m ? ng tư s ? n Pháp cu ? i  th ?   k ?   XVIII   và   cu ? c  C ách m ? ng tư s ? n Anh th ?   k ?   XVII khác nhau :  0,5  đi ? m  

-   C u ? c  C ách m ? ng tư s ? n Pháp cu ? i th ?   k ?   XVIII   là m ? t cu ? c cách m ? ng  tư s ? n tri ? t đ ? .  0, 2 5  

-   C ách m ? ng tư s ? n Anh th ?   k ?   XVII   là m ? t cu ? c cách m ? ng tư s ? n không  tri ? t đ ? .  0, 2 5  

  G ? m cá c mã  đ ?  602; 605.  

Câu  Đáp án  Đi ? m  

